
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MISAKI

0110357274

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-Bán buôn tổ yến, yến sào, yến mạch, bánh kẹo, sô cô la và các 
sản phẩm chế biến từ tổ yến;
- Bán buôn sâm củ (tươi, khô) các loại và các sản phẩm chế 
biến từ sâm; đông trùng hạn thảo, nấm linh chi (không hoạt 
động tại trụ sở); 
-Bán buôn lương thực - thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)
- Kinh doanh các loại chè đen, chè

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - 
Bản buôn kềm, bấm móng, kéo, nhíp, sủi da, giũa. - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm bán buôn dược phẩm)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
MISAKI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MISAKI TRADING AND SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: MISAKI.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912018684   
Email:

Fax:
Website:
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6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục (Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
(Trừ các dịch vụ nhà nước cấm)

8560

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619
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11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê 
mua;
- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng 
nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của 
pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa 
trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với 
hạ tầng kỹ thuật đó;
- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây 
dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây 
dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì 
được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua;
- Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được 
đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo 
đúng mục đích sử dụng đất;
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 
sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để 
chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.
(Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (không bao gồm các 
hoạt động đấu giá)
(Điều 60 Luật kinh doanh Bất động sản 2014)

6820

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

7020

14. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320
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16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về công nghệ khác;

7490

17. Cho thuê xe có động cơ
(Trừ hoạt động đấu giá)

7710

18. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ yến sào, súp tổ yến, chè tổ yến, cháo tổ yến 
và các sản phẩm từ tổ yến 
- Bán lẻ thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-
CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước yến, nước chanh dây, dâu, nước tăng lực, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.
Bán lẻ các loại chè đen, chè xanh, chè vàng

4723

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 8, Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận 
tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - 
Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại 
lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy 
bay; - Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các 
sân bay. - Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, 
kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; 
dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ 
vận tải. - Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại 
hàng hóa và giao hàng. (trừ hoạt động liên quan đến vận tải 
đường hàng không)

5229

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VÂN 
LONG

205 D4 Tập thể 
Trung Tự, 
Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0381760000
24

2 HOÀNG HẢI 
YẾN

Số 8, ngõ 165 
Chùa Bộc, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0341760002
17
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3 TRẦN ĐỨC 
VIỆT

56/81 Đà Nẵng, 
Phường Lạc Viên, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0310690026
66

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038176000024
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 205 D4 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 205 D4 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VÂN LONG Nữ

18/09/1976 Kinh Việt Nam

17/11/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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